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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các bài: 
[bookmark: _Hlk193187201]- Bài 8. Thấu kính.
- Bài 9. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính.
- Bài 10. Kính lúp. Bài tập thấu kính.
- Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm.
- Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song.
- Bài 28. Lipid.
- Bài 29. Carbohydrate. Glucose và saccharose.
- Bài 30. Tinh bột và cellulose.
- Bài 31. Protein.
- Bài 32. Polymer.
- Bài 44. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính.
- Bài 45. Di truyền liên kết.
- Bài 46. Đột biến nhiễm sắc thể.
- Bài 47. Di truyền học với con người.
- Bài 48. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống.
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
[bookmark: _Hlk193187213]Câu 1.  Hình nào sau đây là kí hiệu của thấu kính hội tụ?
[image: ]
A. Hình 1.			B. Hình 2. 			C. Hình 3.			D. Hình 4.
Câu 2. Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 
A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính. 
B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính. 
C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm. 
D. đi qua một tiêu điểm và song song với thấu kính.
Câu 3. Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn cần các dụng cụ gì và mắc dụng cụ đó như thế nào với vật cần đo?
A. Điện kế mắc song song với vật cần đo.		B. Vôn kế mắc nối tiếp với vật cần đo.
C. Ampe kế mắc nối tiếp với vật cần đo.			D. Ampe kế mắc song song với vật cần đo.
Câu 4. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu 5. Số NST thường trong tế bào sinh dưỡng của loài tinh tinh (2n = 48) là: 
A. 47 chiếc.			B. 24 chiếc.			C. 24 cặp.			D. 23 cặp.
Câu 6. Đối tượng chủ yếu được Morgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gene, hoán vị gene và di truyền liên kết với giới tính là
A. bí ngô.			B. cà chua.			C. ruồi giấm.			D. đậu Hà Lan.
Câu 7. Vì sao phụ nữ trên 35 tuổi, tỉ lệ sinh con bị bệnh Down cao hơn người bình thường?
A. Tế bào sinh trứng bị lão hoá, quá trình sinh lí sinh hóa nội bào bị rối loạn.
B. Ảnh hưởng của tâm sinh lý.
C. Vật chất di truyền bị biến đổi.
D. Khả năng thụ tinh thấp.
Câu 8. Khi cho chất béo tác dụng với kiềm sẽ thu được glycerol và
A. Một muối của acid béo.		B. Hai muối của acid béo.
C. Ba muối của acid béo.		D. Một hỗn hợp muối của các acid béo.
Câu 9. Ứng dụng nào sau đây không phải của glucose
A. dùng trong sản xuất giấy và tơ sợi.			B. tráng ruột phích, tráng gương.
C. lên men rượu trái cây.			D. truyền nâng cao sức khỏe cho người bệnh.
Câu 10. Lên men dung dịch chứa 300 gam glucose thu được 92 gam ethylic alcohol. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ethylic alcohol là:
A. 40%.			B. 80%.			C. 54%.			D. 60%.
Câu 11. Tinh bột được tạo từ cây xanh nhờ phản ứng 
A. thủy phân.               	B. quang hợp.                 	C. hóa hợp.                     	D. phân hủy. 
Câu 12. Nhỏ dung dịch iodine lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa
A. tinh bột.		   	B. cellulose.                	C. saccharose.               	D. glucose.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời từ câu 12 đến câu 14. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 12. 
a) Luật Hôn nhân và Gia đình cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời để tránh các bệnh di truyền.
b) Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép lựa chọn giới tính thai nhi.
c) Lựa chọn giới tính có thể dẫn đến mất cân bằng tỷ lệ nam nữ trong dân số.
d) Các quy định về di truyền học không ảnh hưởng đến chính sách y tế cộng đồng.
Câu 13. 
a) Thấu kính hội tụ có phần rìa dày hơn phần giữa.
b) Thấu kính là một khối trong suốt có khả năng hội tụ hoặc phân kì ánh sáng.
c) Thấu kính có thể được làm bằng thủy tinh hoặc nhựa.
d) Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật.
Câu 14. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:                
a) Protein có thể bị phân huỷ khi đun nóng mạnh.
b) Các enzyme luôn không phải là protein.
c) Protein cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.
d) Tất cả các loại thức ăn đều chứa protein.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18
Câu 15. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là bao nhiêu?
Câu 16. Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5cm. Tính độ bội giác của kính lúp đó?
Câu 17. Thủy phân hòa toàn 34,32 gam một loại chất béo cần vừa đủ 4,8 gam NaOH, thu được sản phẩm gồm 3,68 gam glycerol và m gam hỗn hợp muối của các acid béo. Xác định giá trị của m?
Câu 18. Đun 100 ml dung dịch glucose với một lượng dư dung dịch Ag2O/NH3, thu được 5,4 gam bạc. 
a) Xác định số mol của Ag?
b) Xác định nồng độ mol của dung dịch glucose?
4. Tự luận
Câu 1. Chất độc da cam là tên gọi của một loại thuốc diệt cỏ có chứa chất độc dioxin. Vì sao con, cháu của những người bị nhiễm chất độc da cam có nguy cơ bị dị dạng bẩm sinh?
Câu 2. Một gia đình đã có bốn người con gái. Mặc dù đã trên 40 tuổi nhưng cả hai vợ chồng vẫn tiếp tục kế hoạch sinh thêm con với hi vọng sinh con trai. Hai vợ chồng đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ và lựa chọn giới tính thai nhi. 
a) Vận dụng kiến thức về di truyền học với hôn nhân, em hãy cho biết những hành vi trong trường hợp trên có đúng với Luật Hôn nhân và Gia đình, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình không? Giải thích?
b) Những hành vi đó dẫn đến hệ lụy như thế nào?
Câu 3. Có ba điện trở R1= 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 12Ω; được mắc vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 12V.
[image: ]
a) Tính điện trở tương đương của mạch.
b) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
Câu 4. Hình ảnh sau cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.
a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo.
b) Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao?
c) Vẽ hình, nêu cách dựng.
[image: ]
[bookmark: _Hlk193322506]Câu 5. Lên men dung dịch chứa 300 gam glucose thu được 92 gam ethylic alcohol. Tính hiệu suất quá trình lên men thành ethylic alcohol.
[bookmark: _Hlk193409506]Câu 6. Lên men 45 gam glucose để điều chế ethylic alcohol, hiệu suất phản ứng 80% thu được V lít khí CO2 (đktc). Tính giá trị của V?
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
4. Tự luận
Câu 1. 
Dioxin là chất độc hóa học gây nên các biến đổi bất thường đối với hệ thống di truyền, là tác nhân gây bệnh di truyền. Người tiếp xúc trực tiếp với dioxin có nguy cơ mắc bệnh ung thư, thoái hóa khả năng sinh sản, dị tật thai nhi,... Các bất thường di truyền sẽ di truyền cho thế hệ sau, dẫn đến con cháu của người bị nhiễm chất độc da cam vẫn mang bệnh, tật di truyền, bị dị dạng bẩm sinh.
Câu 2. 
- Hành vi trên không đúng với Luật Hôn nhân và Gia đình, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phù hợp với các tiêu chí về hôn nhân dựa trên di truyền học đưa ra gồm:
+ Sinh quá hai con.
+ Lựa chọn giới tính thai nhi.
+ Sinh con khi tuổi cao (trên 40 tuổi).
- Những hệ lụy kéo theo:
+ Suy giảm sức khoẻ, thậm trí tính mạng của người mẹ.
+ Ảnh hưởng đến việc nuôi dạy các con và kinh tế gia đình.
+ Sinh con khi tuổi cao làm tăng nguy cơ sinh con mang bệnh, tật di truyền.
+ Mất cân bằng giới tính kéo theo những vấn đề về bình đẳng giới, an ninh, xã hội,...
Câu 3. 
a) Ta có, R1 nối tiếp R2 nên:
[image: ]
Ta có R12 mắc song song R3 nên:
[image: ]
Suy ra Rtđ = 4Ω
b) Áp dụng định luật Ohm, cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là:
I =  =  = 3A
Câu 4. 
a) Vì S và S’ nằm về 2 phía đối với trục chính Δ nên S’ là ảnh thật.
b) Vì điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật nên thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.
c) Cách dựng:
+ Xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F’ bằng cách:
- Nối S với S’ cắt trục chính Δ của thấu kính tại O
- Dựng đường thẳng vuông góc với trục chính tại O. Đó là vị trí đặt thấu kính.
- Từ S dựng tia tới SI song song với trục chính của thấu kính. Nối I với S’ cắt trục chính tại tiêu điểm F’.
- Lấy F đối xứng với F’ qua O (OF = OF’) ta được tiêu điểm vật F.
+ Hình vẽ:
[image: Bài 42-43.1, 42-43.2, 42-43.3 trang 87 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9]
Câu 5. 





     PTHH: C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
Theo PT:   1                                  2                           (mol)
Theo ĐB:  1,67                             3,34                       (mol)

Hiệu suất của quá trình lên men: 
Câu 6. 





     PTHH: C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
Theo PT:   1                                                    2         (mol)
Theo ĐB:  0,25                                              0,5        (mol)

Hiệu suất của quá trình lên men: 
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